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Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long: 
Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 25/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,86m, dưới báo động (BĐ)2 là 0,14m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,38m, dưới BĐ2 0,12m.

Dự báo: Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên BĐ2 0,2m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2. Những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 05/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, trên BĐ2 0,15m; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên BĐ2 0,15m.
Cảnh báo:  Đến khoảng ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. 
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.
2. Tình hình mưa:

Mưa ngày 26/8 (từ 19h00 ngày 25/8 đến 19h00 ngày 26/8): Một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 35mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Ngân Sơn (Bắc Cạn) 41mm; Uông Bí (Quảng Ninh) 56mm; Trường Sơn (Quảng Bình) 38mm; Pleiku (Gia Lai) 43mm.
Mưa đêm 26/8 (từ 19h00 ngày 26/8 đến 07h00 ngày 27/8): khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Tà Tổng (Lai Châu): 22 mm, Khe Sanh (Quảng Trị): 46mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước các sông biến đổi chậm, lúc 07h00 ngày 27/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,56 m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,52m.
Dự báo: Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00/28/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,55m; đến 19h00/27/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,70m.
2. Sông Cửu Long:
Mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 26/8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,77m, dưới BĐ2 0,23m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,27m, dưới BĐ2 0,23m. 

	Tên trạm
	M.nước 

07h00  27/8
	S.sánh với BĐ(m)
	Mô tả
	Dự báo (Đến 29/8)

	Tân Châu
	3,77 m
	>BĐ1: 0,27 m
	Tiếp tục lên
	4,12m trên BĐ2 0,12m

	Châu Đốc
	3,28 m
	>BĐ1: 0,28 m
	
	3,65m trên BĐ2 0,15m


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mực nước ĐBSCL phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

- BCH PCTT và TKCN các tỉnh Yên Bái, Lào Cai có báo cáo thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. BCH PCTT và TKCN tỉnh An Giang có báo cáo nhanh về tình hình ngập úng và xử lý nước xì miệng cống tại ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.
- Tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: Đã đóng tất cả các cửa xả đáy.
- Hồ Trung Sơn (sông Mã, tỉnh Thanh Hóa): Đang mở 04 cửa xả (03 cửa xả mặt và 01 cửa xả đáy) (Qv: 939 m3/s, Qr: 997 m3/s).

- Hồ Bản Vẽ (sông Cả, tỉnh Nghệ An): Đang mở 06 cửa xả mặt (Qv: 1.434 m3/s, Qr: 1.434 m3/s).
- Trong 185 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 51 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 73 hồ, Bắc Trung Bộ: 16 hồ, Tây Nguyên: 69 hồ, duyên hải Nam Trung Bộ: 28 hồ, Đông Nam Bộ: 05 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo lúc 15h00 ngày 26/8 của Tổng cục Thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 97/289 hồ chứa lớn và 1.010/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 27/135 hồ chứa lớn và 1.175/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 
Về tình hình vận hành các hồ chứa thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An ngày 26/8 như sau:
- Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa): Xả qua tràn với lưu lượng là 660 m3/s.

- Hồ Vực Mấu (Nghệ An): Xả qua tràn với lưu lượng là 12,3 m3/s.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tỉnh Nghệ An: Theo Báo cáo nhanh ngày 26/8 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, thiệt do sạt lở đất tối 25/8 trên địa bàn khối 4, Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã gây sập 01 căn nhà (chủ hộ Ông Trần Văn Thái) do bị đất đá của khối núi phía sau nhà trượt xuống; có 5 nhà xung quanh bị ảnh hưởng (nứt tường), không có thiệt hại về người và tài sản trong nhà vì trước đó chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người và tài sản các hộ dân này đến nơi an toàn.

2. Tỉnh Lào Cai: Theo Báo cáo nhanh số 206/VPTT-TH ngày 26/8 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, ngày 24-25/8/2018 mưa lớn xảy ra ở hầu hết các huyện và thành phố gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết lúc 21h00 ngày 24/8 là Anh Phùng Vần Phin (1985) trú tại Thôn Nậm Ngấn, Nậm Sài, Sa Pa, chết do đi xe máy qua suối bị lũ cuốn cả người và xe, đã tìm thấy thi thể lúc 13h00 ngày 25/8 tại suối Nậm Ngấn.

- Về các thiệt hại khác: Không thay đổi so với báo cáo ngày 25/8.
3. Tỉnh Yên Bái: Theo Báo cáo nhanh số 110/BC-BCH ngày 26/8 của của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái bổ sung thông tin thiệt hại do mưa dông đêm 24/8 trên địa bàn huyện Văn Chấn như sau: 

- Về người: 02 người dân tộc Mông chết gồm Ông Mùa A Trống (1982) và con rể là Anh Sùng A Chử (1997); cả hai bị lũ cuốn trôi ở xã Suối Bu khi đi làm về, hiện đã tìm thấy thi thể.

- Về nhà ở: sạt 02 nhà tại xã Cát Thịnh.

- Về giao thông: 01 cầu vào trường tiểu học xã Cát Thịnh bị xói mố cầu và 400m đường bê tông bị sạt lở. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 500 triệu đồng.
4. Tỉnh An Giang:

Theo Báo cáo nhanh ngày 26/8 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang: vào lúc 15h00 ngày 25/8, cống bảo vệ tiểu vùng sản xuất vụ Thu Đông 150ha nằm trên tuyến đường Quốc lộ N1 (đoạn giữa kênh T6 và kênh Xã Võng) thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn bị vỡ và xì nước miệng cống (cống 2 Ф 1000) do sơ xuất trong quá trình đắp đất cửa cống. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để xử lý ngăn dòng, tiếp tục theo dõi. Không phát sinh thiệt hại do xử lý kịp thời.
Về diện tích lúa ngập úng: không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 25/8/2018.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ: 
Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do mưa, lũ: tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người, về nhà (bị lũ cuốn trôi, bị sập đổ, bị sạt lở phải di dời); tiếp tục theo dõi, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa cơ sở vật chất, hạ tầng, bảo vệ lúa và hoa màu.
2. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TWPCTT tại Công văn số 127/TWPCTT ngày 16/8/2018 về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tập trung:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, ven sông, kênh, rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất; cảnh báo và di dời dân tại khu vực bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tránh đuối nước, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh; tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung, các điểm đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ, bão.

- Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao, đê biển.

- Chủ động thu hoạch sớm diện tích lúa Hè Thu, nhất là đối với những khu vực thấp, trũng không có đê bao, bờ bao bảo vệ; khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, chủ động tiêu úng đảm bảo an toàn cho diện tích lúa Thu Đông và các cây trồng khác.
- Các tỉnh An Giang và Kiên Giang phối hợp vận hành đập Trà Sư- Tha La theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn

	
	


Phụ lục 
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ THIỆT HẠI
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 26/8/2017 
của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/8 đến 19h00 ngày 26/8, các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm. Một số trạm có mưa lớn như: Tà Tổng (Lai Châu) 104mm; Uông Bí (Quảng Ninh) 108mm; Bến Triều (Quảng Ninh) 106mm; Hải Dương (Hải Dương) 101mm; Cát Khê (Hải Dương) 116mm; Pleiku (Gia Lai) 122mm.


2. Thông tin hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	26/8
	474,76
	369,20
	94,5
	0

	
	7h
	27/8
	474,71
	369,20
	95,10
	0

	Huội Quảng
	7h
	26/8
	368,67
	205,75
	84,1
	5

	
	7h
	27/8
	368,59
	206,07
	61,6
	5

	Lai Châu
	7h
	26/8
	294,85
	206,65
	1.728
	1.626

	
	7h
	27/8
	294,69
	206,81
	1.535
	1.637

	Sơn La
	7h
	26/8
	205,90
	116,56
	2.631
	964

	
	7h
	27/8
	206,22
	115,94
	2.501
	1.390

	Hòa Bình
	7h
	26/8
	107,18
	13,38
	3.129
	2.341

	
	7h
	27/8
	107,24
	13,34
	763
	2.339

	Tuyên Quang
	7h
	26/8
	105,94
	47,52
	501
	0

	
	7h
	27/8
	106,26
	47,35
	418
	0

	Thác Bà
	7h
	26/8
	54,70
	20,93
	-
	0

	
	7h
	27/8
	54,88
	20.93
	283
	0


2. 2. Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):

Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 396/600; Bản Vẽ: 1341/1663; Khe Bố: 1687/2174; Chi Khê: 2114/2080; Bá Thước 2: 897/1262; Trung Sơn: 708/910

2.3. Hồ chứa thủy điện các khu vực khác: 
a) Khu vực Tây Nguyên (69 hồ): 
- Có 09 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrong: 387/595; Ialy: 525/795; Sê San 3: 552/1067; Sê San 3a: 322/1022; Sê San 4: 1248/1948; Hàm Thuận: 75/177; Đồng Nai 5: 75/386; Đak R’tih b1: 91/146; Đak R’tih b2: 105/174.

- Có 17 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa M’Bri: 36/58; Đăk Nông 2: 51/69; Đăk Sin 1: 35/55; Ia Grai 2: 280/280; Ia Grai 3: 280/280; Đrây Hlinh 1: 20/254; Đasiat: 27/34; Bảo Lộc: 116/158; Đăk Psi 2B: 10/40; Đăk Psi 3: 18/51; Đăk Psi 4: 37/71; Chư Prông: 57/66; Ia H'Rung: 42/51; Đăk Rung 1: 62/78; Hà Tây: 33/79; Đăk Srong 3a: 100/230; Đăk Srông 3B: 110/240.
b) Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s.
c) Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 02 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/384.
3. Thông tin hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 26/8/2018 của TC Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	97/289
	27/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	1.010/2.696
	1.175/1.785
	0/372
	530/1.009


Trưởng ca trực:			Lê Quang Tuấn


Trực ban 1: 			Dương Đức Mỹ
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